
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 53B, phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

11/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DA VINCI

0109549260

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật 
nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ vàng, bạc, 
đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ thờ cúng và hàng hóa 
phục vụ mục đích tín ngưỡng khác

4773

2. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: Quần áo, 
giày, dép và đồ da, thuốc và dụng cụ y tế, đồng hồ, đồ lưu 
niệm, vật phẩm vệ sinh, vũ khí, hoa và vật nuôi, các sản phẩm 
khác.

4771

3. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

4. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

5. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: Vải; Len, 
sợi; Nguyên liệu chính để làm chăn, thảm thêu hoặc đồ thêu; 
Hàng dệt khác; Đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...

4751

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ PHÁT 
TRIỂN DA VINCI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DA VINCI CREATION AND 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DA VINCI CREART.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904. 595. 484
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: Bán lẻ 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán lẻ đèn 
và bộ đèn; Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, 
gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh; Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, 
lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu tết bện; Bán lẻ 
thiết bị gia dụng; Bán lẻ nhạc cụ; Bán lẻ thiết bị hệ thống an 
ninh như thiết bị khoá, két sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt 
hoặc bảo dưỡng;

4759

7. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: Bán lẻ 
thảm treo, thảm trải sàn, chăn, đệm;  Bán lẻ màn và rèm; Bán 
lẻ vật liệu phủ tường, phủ sàn.

4753

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, 
mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, 
nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, 
sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; Bán buôn phân 
bón và sản phẩm nông hóa; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên 
sinh;Bán buôn cao su; Bán buôn sợi dệt...; Bán buôn bột giấy; 
Bán buôn đá quý;  Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi 
kim loại, nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, 
phân loại, làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra 
những phụ tùng có thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy 
tính, ti vi cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không 
thực hiện hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng 
hóa được mua bán là những loại còn có giá trị.

4669

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao

4649

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Nhóm này gồm: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác; 
Bán buôn hạt, quả có dầu; Bán buôn hoa và cây; Bán buôn 
nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải và sản phẩm 
phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật.

4620

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610
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13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

16. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

17. In ấn 1811

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Nhóm này gồm: Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng 
trong gia đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: Giấy 
ăn, giấy lau chùi, Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho 
trẻ sơ sinh, Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy;  Sản xuất các đồ dệt 
chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy vệ sinh, băng vệ sinh; 
Sản xuất giấy viết, giấy in; Sản xuất giấy in cho máy vi tính; 
Sản xuất giấy tự copy khác; Sản xuất giấy nến và giấy than; 
Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính; Sản xuất phong bì, bưu 
thiếp; Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ 
dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương 
mại; Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân 
loại đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; Sản xuất giấy dán 
tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm giấy có phủ chất 
dẻo và giấy dán tường có sợi dệt; Sản xuất nhãn hiệu; Sản xuất 
giấy lọc và bìa giấy; Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và 
bìa giấy; Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói 
khác được đúc sẵn;  Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải; Sản 
xuất vàng mã các loại.

1709

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Nhóm này gồm: Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau: Cán, tay 
cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải, Khuôn và nòng giày 
hoặc ủng, mắc áo, đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng 
gỗ, Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn 
bằng gỗ, Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm 
tương tự bằng gỗ, Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, 
cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của 
guồng quay tơ bằng gỗ, Các vật phẩm khác bằng gỗ; Sản xuất 
củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã cà phê hay 
đậu nành; Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ; 
Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ; Sản xuất bộ phận 
giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày); Sản xuất cán ô, ba 
toong và đồ tương tự; Tranh khắc bằng gỗ.

1629

21. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản )

5210

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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24. Hoạt động thể thao khác
Nhóm này gồm:  Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà 
tổ chức các sự kiện thể thao, có hoặc không có cơ sở; Hoạt 
động của các vận động viên và những người chơi thể thao bằng 
tài khoản sở hữu cá nhân, trọng tài, người bấm giờ v.v...; Hoạt 
động của các liên đoàn thể thao và các ban điều lệ; Hoạt động 
liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao; Hoạt động của các 
chuồng nuôi ngựa đua, các chuồng nuôi chó và các gara ô tô; 
Hoạt động của các khu săn bắt và câu cá thể thao; Hoạt động 
hỗ trợ cho câu cá và săn bắn mang tính thể thao hoặc giải trí.

9319

25. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Nhóm này gồm: Dịch vụ đánh giày, khuân vác, giúp việc gia 
đình; Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh;

9639

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

27. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524(Chính)

28. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa xe đạp; Sửa chữa quần áo; Sửa chữa đồ 
trang sức; Sửa chữa đồng hồ, dây, hộp đồng hồ...; Sửa chữa 
dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng thể thao).

9529

29. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở và việc cung cấp các 
dịch vụ đáp ứng nhu cầu về thưởng thức văn hóa và giải trí cho 
khách hàng. Nó bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, tham dự, 
việc trình diễn trực tiếp, các sự kiện hoặc các các cuộc triển 
lãm dành cho công chúng; việc cung cấp các kỹ năng nghệ 
thuật, kỹ năng sáng tác hoặc kỹ thuật cho việc sản xuất các sản 
phẩm nghệ thuật và các buổi trình diễn trực tiếp.

9000

30. Dịch vụ đóng gói 8292

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

32. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

33. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu.

8219

34. Giáo dục nhà trẻ 8511

35. Giáo dục mẫu giáo 8512

36. Giáo dục tiểu học 8521

37. Giáo dục trung học cơ sở 8522

38. Giáo dục trung học phổ thông 8523

39. Đào tạo sơ cấp 8531

40. Đào tạo trung cấp 8532

41. Đào tạo cao đẳng 8533
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

42. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

43. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

44. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Cụ thể: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự 
bị; Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; 
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Dạy 
về tôn giáo; Đào tạo tự vệ;  Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ 
năng nói trước công chúng; Dạy máy tính.

8559

45. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

46. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

47. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

48. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

49. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

50. Quảng cáo 7310

51. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

52. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường 
sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không;  Giao nhận hàng 
hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; Hoạt động 
của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận 
tải hàng hóa đường biển và hàng không; Môi giới thuê tàu biển 
và máy bay;

5229

53. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

54. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm hoạt động đấu giá theo Luật đấu giá tài sản)

4791

55. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức 
khác chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo 
địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...;  Bán trực tiếp 
nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực tiếp tới tận nhà 
người sử dụng; Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài 
cửa hàng).

4799

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỊ 
BẢO TRANG

Số 18, ngõ 706/79 
phố Hoa Bằng, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

0011840025
53

2 TRẦN NGỌC 
LINH

Số 111, phố Lò 
Đúc, Phường 
Phạm Đình Hổ, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

0010830080
77
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3 CHU ANH 
SƠN

Phòng 308-B4, 
Khu tập thể Nghĩa 
Đô, Phường 
Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

013019019

4 VƯƠNG CẨM 
MI

Số 53B, phố Phó 
Đức Chính, 
Phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

0011830075
48

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083008077
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 111, phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 111, phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC LINH Nữ

17/05/1983 Kinh Việt Nam

16/07/2020 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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